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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC      

CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC             

NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CÁC HUYỆN THÀNH PHỐ NĂM 2024  

(Kèm theo Thông báo số: /TB-SGD&ĐT ngày    tháng 10 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT 

 

Chuyên ngành 

 

Trình độ 

 

Vị trí việc làm 
Số 

lượng 

 

Đơn vị 

 
Tổng số chỉ tiêu: 

 
111 

 

A Các đơn vị GD công lập trực thuộc Sở 

GD&ĐT 

 
94 

 

I TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  77  

1 Giáo viên Trung học phổ thông 
 

70 
 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Sư phạm Toán học. 

 

 

 

 

 

Đại học 

 

 

 

 

 

Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

 

 

 

 

12 

Trường THPT Công Nghiệp: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Kim Bôi: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Sào Báy: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT 19-5: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Bắc Sơn: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Yên Thủy B: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Lạc Sơn: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Quyết Thắng: 02 chỉ tiêu; 

Trường THPT Mường Bi: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Mai Châu: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Mai Châu B: 1 chỉ tiêu; 

 

- 

 

Sư phạm Hóa học. 

 

Đại học 
Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

2 
Trường THPT Quyết Thắng: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Cộng Hòa: 1 chỉ tiêu. 

 

- 

 

Sư phạm Sinh học. 

 

Đại học 
Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

1 

 

Trường THPT Mường Chiềng: 1 chỉ tiêu 



 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Sư phạm Ngữ văn. 

 

 

 

 

Đại học 

 

 

 

 

Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

 

 

 

9 

Trường THPT Cù Chính Lan: 1 chỉ tiêu: 

Trường THPT Sào Báy: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT 19-5: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Yên Thủy C: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Lạc Sơn: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Quyết Thắng: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Mai Châu: 02 chỉ tiêu; 

Trường THPT Mai Châu B: 1 chỉ tiêu. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Sư phạm Lịch sử. 

 

 

 

 

 

 

Đại học 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Trường THPT Lạc Long Quân: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Công Nghiệp: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Ngô Quyền: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Kim Bôi: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Sào Báy: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Lạc Sơn: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Đại Đồng: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Mường Bi: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Đoàn Kết: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Yên Hòa: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Mường Chiềng: 1 chỉ tiêu 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Sư phạm Địa lý. 

 

 

 

 

Đại học 

 

 

 

 

Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

 

 

 

9 

Trường THPT Cù Chính Lan: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Sào Báy: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT 19-5: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Lạc Thủy C: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Lạc Sơn: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Quyết Thắng: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Cộng Hòa: 02 chỉ tiêu; 

Trường THPT Đại Đồng: 1 chỉ tiêu. 

 

 

- 

 

Sư phạm Giáo dục công dân; 

Sư phạm Giáo dục Chính trị. 

 

 

Đại học 

 

Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

 

4 

Trường THPT Ngô Quyền: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Cộng Hòa: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Đại Đồng: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Mường Chiềng: 1 chỉ tiêu 



 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Sư phạm: Tiếng Anh; Ngôn ngữ 

Anh. 

 

 

 

 

Đại học 

 

 

 

Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

 

 

 

8 

Trường THPT Công Nghiệp: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Phú Cường: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Lương Sơn: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT 19-5: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Quyết Thắng: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Cộng Hòa: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Mường Bi: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Mai Châu B: 1 chỉ tiêu 

 

 

- 

 

Sư phạm Tin học; Công nghệ 

thông tin. 

 

 

Đại học 

 

Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

 

2 

 

Trường THPT Thạch Yên: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Đoàn Kết: 1 chỉ tiêu; 

 

 

- 

 

Sư phạm: Kỹ thuật công nghiệp; 

Công nghệ 

 

 

Đại học 

 

Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

 

2 

 

Trường THPT Cộng Hòa: 1 chỉ tiêu: 

Trường THPT Đại Đồng: 1 chỉ tiêu. 

 

 

- 

 

Sư phạm: Kỹ thuật nông nghiệp; 

Công nghệ 

 

 

Đại học 

 

Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

 

1 

 

 

Trường THPT Yên Thủy B: 1 chỉ tiêu. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Sư phạm Giáo dục thể chất; Thể 

dục thể thao 

 

 

 

 

Đại học 

 

 

 

Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Trường THPT Phú Cường: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Cù Chính Lan: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Đại Đồng: 1 chỉ tiêu. 



 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Sư phạm Giáo dục thể chất - 

Giáo dục quốc phòng. 

 

 

 

 

Đại học 

 

 

 

Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

 

 

 

6 

 

Trường THPT Lạc Long Quân: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Nam Lương Sơn: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Cù Chính Lan: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Kim Bôi: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Quyết Thắng: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Mai Châu A : 1 chỉ tiêu 

2 Nhân viên Trung học phổ thông 7 
 

 

- 

Công nghệ thiết bị trường học; 

Sư phạm Sinh; Sư phạm Vật lý; 

Sư phạm Hóa 

 

Cao đẳng 

trở lên 

 

Thiết bị ,Thí nghiệm 

 

1 

 

Trường THPT Mường Chiềng: 1 chỉ tiêu 

 

- 

 

Sư phạm 

 

Đại học 

 

Giáo vụ 

 

1 

 

Trường PT DTNT THPT tỉnh: 1 chỉ tiêu 

 

- 

 

Kế toán; Tài chính - Kế toán 

 

Đại học 

 

Kế toán viên 

 

2 

 

Trường THPT Thanh Hà: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Quyết Thắng: 1 chỉ tiêu 

 

- 
Thư viện; Thông tin thư viện; 

Khoa học thư viện 

 

Đại học 

 

Thư viện viên hạng III 

 

3 

Trường THPT Lạc Thủy A: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Lạc Sơn: 1 chỉ tiêu; 

Trường THPT Đà Bắc: 1 chỉ tiêu 

II 
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
16 

 

1 Giáo viên Trung học phổ thông 
 

7 
 

- Sư phạm Toán học Đại học 
Giáo viên Trung học phổ 

thông 
1 Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Cao Phong: 1 chỉ tiêu 

- Sư phạm Vật Lý Đại học 
Giáo viên Trung học phổ 

thông 
1 Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Cao Phong: 1 chỉ tiêu 

- Sư phạm Ngữ văn Đại học 
Giáo viên Trung học phổ 

thông 
1 

 

Trường PT DTNT THCS &THPT  B huyện Mai Châu: 1 chỉ tiêu 



 
Sư phạm Ngữ văn Đại học Giáo viên Trung học cơ sở 1 Trường PT DTNT THCS B huyện Đà Bắc: 1 chỉ tiêu 

 

- 

 

Sư phạm Lịch sử 

 

Đại học 
Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

1 

 

Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Mai Châu: 1 chỉ tiêu 

 

- 
Sư phạm Giáo dục công dân; 

Sư phạm Giáo dục Chính trị. 

 

Đại học 
Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

2 
Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Cao Phong: 1 chỉ tiêu; 

Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Lạc Thủy: 1 chỉ tiêu 

2 Nhân viên 
  

9 
 

 

- 

Công nghệ thiết bị trường học; 

Sư phạm Sinh; Sư phạm Vật lý; 

Sư phạm Hóa 

Cao đẳng 

trở lên 

 

Thiết bị,Thí nghiệm 

 

1 

 

Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Lạc Sơn: 1 chỉ tiêu 

- Kế toán; Tài chính - Kế toán. Đại học Kế toán 1 Trường PT DTNT THCS &THPT huyện Yên Thủy: 1 chỉ tiêu 

 

 

- 

 

 

Hành chính; Hành chính - Văn 

thư; Lưu trữ 

 

 

Đại học 

 

 

Văn thư viên 

 

 

5 

Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Cao Phong: 1 chỉ tiêu; 

Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Lạc Sơn: 1 chỉ tiêu; 

Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Mai Châu: 1 chỉ tiêu; 

Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc: 1 chỉ tiêu; 

Trường PT DTNT THCS &THPT huyện Lương Sơn: 1 chỉ tiêu 

 

- 

 

Sư phạm 

 

Đại học 

 

Giáo vụ 

 

2 
Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Mai Châu: 1 chỉ tiêu; 

Trường PT DTNT THCS&THPT B huyện Mai Châu: 1 chỉ tiêu 

 

III 

 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh 

  

1 

 

 

- 

 

Sư phạm Địa lý 

 

Đại học 
Giáo viên Trung học phổ 

thông 

 

1 

 



20 

 

 

 

B Các Trung tâm GDNN-GDTX 

các huyện, thành phố 

  17  

I Thành phố Hòa Bình   4  

- Sư phạm Toán Đại học  

trở lên 

Giáo viên Trung học  

phổ thông 

2  

 

 

 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên - Sư phạm Địa lý Đại học  

trở lên 

Giáo viên Trung học  

phổ thông 

1 

- Sư phạm Sinh học Đại học  

trở lên 

Giáo viên Trung học  

phổ thông 

1 

II Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc   2  

- Sư phạm Toán; Toán học Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học  

phổ thông 

1 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 
- Sư phạm Văn;Ngữ văn Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học 

phổ thông 

1 

III Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn   3  



21 

 

 

 

- Sư phạm Toán; Toán-Tin; Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học 

phổ thông 

1 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

- Sư phạm Ngữ văn Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học 

phổ thông 

1 

- Sư phạm Địa lý Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học 

phổ thông 

1 

IV Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc   2  

- Sư phạm Toán Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học 

phổ thông 

1 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 
- Sư phạm Hóa học Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học 

phổ thông 

1 

V Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi   4  

- Sư phạm Ngữ văn Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học 

phổ thông 

1 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 
- Sư phạm Địa lý Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học 

phổ thông 

1 



22 

 

 

 

- Sư phạm Lịch sử Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học 

phổ thông 

1 

- Sư phạm Hóa học Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học 

phổ thông 

1 

VI Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy   1  

- Sư phạm Văn; Ngữ văn Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học 

phổ thông 

1 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

VII Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong   1 

 

- Sư phạm Lý Đại học 

trở lên 

Giáo viên Trung học 

phổ thông 

1 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

 

 


